Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

	I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm

	1. 
	Cấp Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý an toàn của công ty theo Bộ luật quản lý an toàn Quốc tế


	Hàng hải


	Cục ĐKVN

	2. 
	Cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế cho tàu biển (Bộ luật ISM)
	Hàng hải


	Cục ĐKVN

	3. 
	Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải
	GTVT
	Cục ĐKVN

	4. 
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải
	Hàng hải


	Cục ĐKVN

	5. 
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực sản xuất, hoán cải sử dụng trong giao thông vận tải
	Hàng hải


	Cục ĐKVN

	6. 
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực đang khai thác sử dụng trong giao thông vận tải
	Hàng hải


	Cục ĐKVN

	7. 
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	8. 
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng cải tạo
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	9. 
	Thẩm định thiết kế xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp, cải tạo
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	II- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường sắt



	10. 
	Cấp lại Chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	11. 
	Đổi Chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	12. 
	Cấp lại Chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	13. 
	Đổi Chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	14. 
	Thoả thuận kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia
	Đường sắt
	Bộ GTVT

	15. 
	Cấp phép kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia
	Đường sắt
	Bộ GTVT

	16. 
	Điều chỉnh hoặc gia hạn quyết định cho phép kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia
	Đường sắt
	Bộ GTVT

	III- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không



	17. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	18. 
	Cấp lại giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	19. 
	Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	20. 
	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	21. 
	Phê duyệt văn bản hiệp đồng quản lý, khai thác sân bay dùng chung dân dụng và quân sự 
	Hàng không
	Cục HKVN

	22. 
	Phê duyệt phương án khai thác và sơ đồ bố trí vị trí đỗ tàu bay 
	Hàng không
	Cục HKVN

	23. 
	Văn bản chấp thuận đưa vào khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay 
	Hàng không
	Cục HKVN

	24. 
	Văn bản chấp thuận ngừng khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay 
	Hàng không
	Cục HKVN

	25. 
	Cấp Giấy phép khai thác thiết bị hàng không lắp đặt, hoạt động tại khu bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	26. 
	Cấp lại Giấy phép khai thác thiết bị hàng không lắp đặt, hoạt động tại khu bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	27. 
	Cấp bổ sung năng định trong giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện họat động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	28. 
	Cấp lại Giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện họat động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	29. 
	Phê duyệt Kế hoạch khẩn nguy sân bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	30. 
	Văn bản chấp thuận kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình tại cảng hàng không, sân bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	31. 
	Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	32. 
	Văn bản chấp thuận người khai thác cảng hàng không, sân bay chỉ định người cung cấp dịch vụ hàng không cho hãng hàng không vì lý do an toàn hàng không, an ninh hàng không

	Hàng không
	Cục HKVN

	33. 
	Đăng ký chất lượng, giá sản phẩm, dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	34. 
	Phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay 
	Hàng không
	Cục HKVN

	35. 
	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương thức bay hàng không dân dụng
	Hàng không
	Cục HKVN

	36. 
	Cấp Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	37. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	38. 
	Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
	Hàng không
	Cục HKVN

	39. 
	Cấp mã số, địa chỉ kỹ thuật của hệ thống, trang thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát
	Hàng không


	Cục HKVN

	40. 
	Cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	41. 
	Cấp lại Giấy phép cho nhân viên quản lý hoạt động bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	42. 
	Gia hạn năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	43. 
	Cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không
	Hàng không
	Cục HKVN

	44. 
	Công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài
	Hàng không
	Cục HKVN

	45. 
	Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp giao nhận hàng hóa Việt Nam
	Hàng không
	Cục HKVN

	46. 
	Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận nước ngoài tại Việt Nam
	Hàng không
	Cục HKVN

	47. 
	Cấp lại Giấy phép nhân viên an ninh hàng không
	Hàng không
	Cục HKVN

	48. 
	Gia hạn năng định nhân viên an ninh hàng không
	Hàng không
	Cục HKVN

	49. 
	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	50. 
	Ban hành, phê duyệt phương thức bay hàng không dân dụng
	Hàng không
	Cục HKVN

	51. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
	Hàng không
	Cục HKVN

	52. 
	Cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay
	    Hàng không
	Cục HKVN

	53. 
	Cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay
	Hàng không
	Cục HKVN

	IV- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải



	54. 
	Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải
	Hàng hải


	Cục HHVN

	55. 
	Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	Hàng hải


	Cục HHVN

	56. 
	Gia hạn Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải
	Hàng hải


	Cục HHVN

	57. 
	Đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải
	Hàng hải


	Cục HHVN

	58. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải
	Hàng hải


	Cục HHVN

	59. 
	Gia hạn Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	Hàng hải


	Cục HHVN

	60. 
	Đổi Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	Hàng hải


	Cục HHVN

	61. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	Hàng hải


	Cục HHVN

	V- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thuỷ nội địa



	62. 
	Công bố lại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
	Đường thuỷ nội địa
	Bộ GTVT

	63. 
	Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  trở lên 
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	64. 
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên 
	Đường thuỷ nội địa
	Cảng vụ ĐTNĐ khu vực thuộc Cục ĐTNĐ

	65. 
	Chấp thuận cho tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định không qua biên giới 
	Đường thuỷ nội địa
	Chi Cục ĐTNĐ

	66. 
	Chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định qua biên giới 
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	67. 
	Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chạy khảo sát trên tuyến đường thuỷ nội địa không qua biên giới 
	Đường thuỷ nội địa
	Chi Cục ĐTNĐ

	68. 
	Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thuỷ nội địa  qua biên giới 
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	69. 
	Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chạy thử trên tuyến đường thuỷ nội địa không qua biên giới 
	Đường thuỷ nội địa
	Chi Cục ĐTNĐ

	70. 
	Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến đường thuỷ nội địa qua biên giới 
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	71. 
	Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động chính thức trên tuyến đường thuỷ nội địa không qua biên giới
	Đường thuỷ nội địa
	Chi Cục ĐTNĐ

	72. 
	Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thuỷ nội địa qua biên giới 
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	VI- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ



	73. 
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án liên quan đến đường bộ cao tốc, đường bộ có quy chế quản lý khai thác riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác
	Đường bộ
	Bộ GTVT

	74. 
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới có quy mô  nhóm A, nhóm B; có liên quan đường cấp I, cấp II, cấp III hoặc có liên quan đến phạm vi quản lý của từ hai cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ (Khu QLĐB, Sở GTVT) trở lên. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường cấp I, cấp II) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	75. 
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường từ cấp IV trở xuống và trường hợp không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý Đường bộ quản lý
	Đường bộ
	Khu QLĐB

	76. 
	Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác
	Đường bộ
	Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN, 

Khu QLĐB, 

Sở GTVT

	77. 
	Chấp thuận xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác là đường cấp I và đường bộ có quy chế quản lý khai thác riêng

	Đường bộ
	Bộ GTVT

	78. 
	Chấp thuận xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác (trừ đường cấp I và đường có quy chế quản lý khai thác riêng)
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	79. 
	Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý đường bộ quản lý
	Đường bộ
	Khu QLĐB

	80. 
	Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý đường bộ quản lý
	Đường bộ
	Khu QLĐB

	81. 
	Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống do Khu Quản lý Đường bộ quản lý  
	Đường bộ
	Khu QLĐB

	82. 
	Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN, 

Khu QLĐB, 

Sở GTVT

	83. 
	Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ do Khu Quản lý đường bộ quản lý
	Đường bộ
	Khu QLĐB

	84. 
	  Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam-Cămpuchia cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	85. 
	Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ôtô

	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	86. 
	Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	87. 
	Chấp thuận đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Lào
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	88. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	89. 
	Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe. 


	Đường bộ
	Tổng Cục ĐBVN hoặc
Sở GTVT

	90. 
	Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp


	Đường bộ
	Tổng Cục ĐBVN hoặc
Sở GTVT

	91. 
	Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp


	Đường bộ
	Tổng Cục ĐBVN hoặc
Sở GTVT

	92. 
	Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp


	Đường bộ
	Tổng Cục ĐBVN hoặc
Sở GTVT

	93. 
	Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp 
	Đường bộ
	Tổng Cục ĐBVN hoặc
Sở GTVT

	94. 
	Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông quản lý


	Đường bộ
	Tổng Cục ĐBVN hoặc
Sở GTVT

	95. 
	Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 
	Đường bộ
	Tổng Cục ĐBVN hoặc
Sở GTVT

	96. 
	Cấp Giấy phép xe tập lái 
	Đường bộ
	Tổng Cục ĐBVN hoặc
Sở GTVT

	VII- Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác



	97. 
	Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đối với cá nhân trong ngành Giao thông vận tải
	GTVT
	Bộ GTVT

	98. 
	Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đối với cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải
	GTVT
	Bộ GTVT

	B- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH


	I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thuỷ nội địa


	99. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	100. 
	Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	101. 
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	102. 
	Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	103. 
	Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	104. 
	Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	105. 
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	106. 
	Cấp Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
	Đường thuỷ nội địa
	Cơ sở đào tạo hoặc
 Sở GTVT

	107. 
	Cấp lại Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
	Đường thuỷ nội địa
	Cơ sở đào tạo hoặc
 Sở GTVT

	108. 
	Chuyển đổi Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
	Đường thuỷ nội địa
	Cơ sở đào tạo hoặc
 Sở GTVT

	II- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ



	109. 
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường từ cấp IV trở xuống và trường hợp không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý. 
	Đường bộ
	Sở GTVT

	110. 
	Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý.     
	Đường bộ
	Sở GTVT

	111. 
	Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý. 
	Đường bộ
	Sở GTVT

	112. 
	Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống ủy thác Sở GTVT quản lý. 
	Đường bộ
	Sở GTVT

	113. 
	Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý. 
	Đường bộ
	Sở GTVT

	114. 
	Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	Đường bộ
	Sở GTVT

	115. 
	Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4
	Đường bộ
	Sở GTVT

	116. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3
	Đường bộ
	Sở GTVT

	117. 
	Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô đến 20%. 
	Đường bộ
	Sở GTVT

	118. 
	Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam- Cămpuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của  Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội
	Đường bộ
	Sở GTVT

	119. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
	Đường bộ
	Sở GTVT

	120. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
	Đường bộ
	Sở GTVT

	121. 
	Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
	Đường bộ
	Sở GTVT

	122. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến
	Đường bộ
	Sở GTVT

	123. 
	Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải  quản lý
	Đường bộ
	Sở GTVT

	124. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
	Đường bộ
	Sở GTVT

	125. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng có thời hạn
	Đường bộ
	Sở GTVT

	126. 
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
	Đường bộ
	Sở GTVT

	127. 
	Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng
	Đường bộ
	Sở GTVT


Phụ lục II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
QUỐC GIA BỊ HỦY BỎ

(Kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Số sêri
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm

	1
	Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2008
	B-BGT-029174-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	2
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ nồi hơi và thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải
	B-BGT-045130-TT
	Hàng hải


	Cục ĐKVN

	3
	Cấp Giấy chứng nhận cho hệ thống quản lý an toàn theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM) 
	B-BGT-039930-TT
	Hàng hải


	Cục ĐKVN

	II- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường sắt



	4
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường sắt
	B-BGT-036692-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	III- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải



	5
	Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	B-BGT-015496-TT
	Hàng hải


	Cục HHVN

	6
	Gia hạn, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	B-BGT-015833-TT
	Hàng hải


	Cục HHVN

	7
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển
	B-BGT-015920-TT
	Hàng hải
	Cục HHVN

	8
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển
	B-BGT-016772-TT
	Hàng hải
	Cục HHVN

	IV- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không



	9
	Cấp giấy phép, năng định cho nhân viên không lưu
	B-BGT-106241-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	10
	Cấp giấy phép, năng định cho nhân viên thông báo tin tức hàng không
	B-BGT-106270-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	11
	Cấp giấy phép, năng định cho nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát
	B-BGT-106287-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	12
	Cấp giấy phép, năng định cho nhân viên khí tượng hàng không
	B-BGT-106298-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	13
	Cấp giấy phép, năng định cho nhân viên  điều độ, khai thác bay
	B-BGT-106352-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	14
	Gia hạn năng định cho nhân viên không lưu
	B-BGT-025490-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	15
	Gia hạn năng định cho nhân viên thông báo tin tức hàng không
	B-BGT-106393-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	16
	Gia hạn năng định cho nhân viên  thông tin, dẫn đường, giám sát
	B-BGT-106395-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	17
	Gia hạn năng định cho nhân viên khí tượng hàng không
	B-BGT-106396-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	18
	Gia hạn năng định cho nhân viên điều độ, khai thác bay
	B-BGT-106398-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	19
	Cấp địa chỉ 24 Bít cho các tàu bay mang quốc tịch Việt Nam
	B-BGT-025209-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	20
	Cấp địa chỉ đầu cuối AFTN
	B-BGT-025212-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	21
	Chấp thuận đăng ký sử dụng tần số trong giải băng tần hàng không dân dụng
	B-BGT-025214-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	22
	Cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát (CNS) hàng không dân dụng
	B-BGT-105805-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	23
	Cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS)
	B-BGT-105822-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	24
	Cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET)
	B-BGT-105833-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	25
	Cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu
	B-BGT-105843-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	26
	Cấp lại giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dân đường, giám sát (CNS) hàng không dân dụng do hết thời gian hiệu lực
	B-BGT-105853-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	27
	 Cấp lại giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) do hết thời gian hiệu lực
	B-BGT-105865-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	28
	 Cấp lại giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET) do hết thời hạn hiệu lực
	B-BGT-105872-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	29
	 Cấp lại giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu do hết thời hạn hiệu lực
	B-BGT-105875-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	30
	 Cấp bổ sung giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS) hàng không dân dụng
	B-BGT-105917-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	31
	 Cấp bổ sung giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS)
	B-BGT-105918-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	32
	Cấp bổ sung giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không(MET)
	B-BGT-105920-TT 
	Hàng không
	Cục HKVN



	33
	Cấp bổ sung giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu
	B-BGT-105921-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	34
	Cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không Việt Nam
	B-BGT-012630-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	35
	Cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không nước ngoài khai thác đến VN
	B-BGT-012331-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	36
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
	B-BGT-030787-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	37
	Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
	B-BGT-030807-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	38
	Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chỉ định đại lý bán vé hãng hàng không nước ngoài
	B-BGT-028568-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	39
	Cấp Giấy chứng nhận trình độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh cho nhân viên hàng không
	B-BGT-035308-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	40
	Gia hạn Giấy chứng nhận trình độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh cho nhân viên hàng không
	B-BGT-034207-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	41
	Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ cho cơ sở sát hạch ngôn ngữ tiếng Anh
	B-BGT-107159-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	42
	Cấp Giấy phép cho các phương tiện hoạt động trên khu bay
	B-BGT-028577-TT
	Hàng không
	Cục HKVN



	43
	Cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không
	B-BGT-018473-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	V- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thuỷ nội địa



	44
	Đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới
	B-BGT-023933-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	45
	Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến đường thuỷ nội địa 
	B-BGT-025989-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	46
	Cấp gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba trở lên
	B-BGT-040138-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	47
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm, hoặc bị cháy hồ sơ
	B-BGT-026140-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	48
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác
	B-BGT-026747-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	49
	Cấp gia hạn Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống
	B-BGT-039981-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	50
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa
	B-BGT-110393-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	51
	Công bố lại cảng thủy nội, vùng đón trả hoa tiêu đối với cảng hàng hóa, hành khách tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp quyết định công bố cảng thuỷ nội địa hết hạn
	B-BGT-020212-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Bộ GTVT

	52
	Công bố lại cảng thủy nội, vùng đón trả hoa tiêu đối với cảng hàng hóa, hành khách tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cảng thuỷ nội địa
	B-BGT-019888-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Bộ GTVT

	53
	Công bố lại cảng thủy nội, vùng đón trả hoa tiêu đối với cảng hàng hóa, hành khách tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng thuỷ nội địa
	B-BGT-020164-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Bộ GTVT

	54
	Công bố lại cảng thủy nội đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp quyết định công bố cảng thủy nội địa hết hạn 
	B-BGT-020475-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	55
	Công bố lại cảng thủy nội đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cảng thuỷ nội địa
	B-BGT-020306-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	56
	Công bố lại cảng thủy nội đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng thuỷ nội địa
	B-BGT-020435-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	57
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia trong trường hợp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hết hạn 
	B-BGT-017633-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	58
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thuỷ nội địa
	B-BGT-017461-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	59
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa
	B-BGT-017600-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	60
	Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp quyết định công bố cảng thủy nội hết hạn
	B-BGT-021267-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	61
	Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cảng thuỷ nội địa
	B-BGT-021097-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	62
	Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng thuỷ nội địa
	B-BGT-021231-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	63
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hết hạn 
	B-BGT-019609-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	64
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thuỷ nội địa 
	B-BGT-019090-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	65
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa
	B-BGT-019586-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	66
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp Giấy phép hoạt động hết hạn
	B-BGT-021646-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	67
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông
	B-BGT-021637-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	68
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông
	B-BGT-021616-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	69
	Thủ tục cho ý kiến chấp thuận đối với các trường hợp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương và thời gian thi công không quá 07 ngày
	B-BGT-032204-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	VI- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ



	70
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm A, nhóm B; Dự án liên quan đến đường cao tốc, đường cấp cao, đường cấp 1, đường quản lý theo quy chế riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ 
	B-BGT-006770-TT
	Đường bộ 
	Tổng cục ĐBVN

	71
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương 
	B-BGT-011431-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	72
	Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ từ đường cấp II trở xuống 
	B-BGT-007136-TT
	Đường bộ
	Khu Quản lý đường bộ và Sở GTVT

	73
	Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường Cấp IV, đường cấp V và đường cấp VI trở xuống ủy thác Sở GTVT quản lý. 
	B-BGT-007294-TT
	Đường bộ
	Khu Quản lý đường bộ và Sở GTVT

	74
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải 
	B-BGT-008304-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	75
	Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý
	B-BGT-008545-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	76
	Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý
	B-BGT-014009-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	77
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải 
	B-BGT-013344-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	78
	Cấp Giấy phép lái xe ôtô cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý 
	B-BGT-007355-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	79
	Cấp Giấy phép lái xe ôtô cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý 
	B-BGT-011706-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	80
	Đổi Giấy phép lái xe ôtô do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý


	B-BGT-007411-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	81
	Đổi Giấy phép lái xe do Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Bộ Công an cấp
	B-BGT-007674-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	82
	Đổi Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp
	B-BGT-007703-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	83
	Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, học tâp, công tác dài hạn tại Việt Nam
	B-BGT-007730-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	84
	Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam
	B-BGT-007929-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	85
	Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, học tâp, công tác dài hạn tại Việt Nam.
	B-BGT-012303-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	86
	Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam cư trú tại địa phương
	B-BGT-012378-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	87
	Cấp lại Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý
	B-BGT-007964-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	88
	Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam cấp
	B-BGT-008022-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	89
	Đổi Giấy phép lái xe ôtô do Sở Giao thông vận tải quản lý
	B-BGT-011767-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	90
	Đổi Giấy phép lái xe của ngành Công an cấp tại địa phương
	B-BGT-012221-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	91
	Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp
	B-BGT-012257-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	92
	Cấp lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý
	B-BGT-012399-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	93
	Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải cấp
	B-BGT-012787-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	94
	Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô cho các đối tượng thuộc các cơ sở đào tạo do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý.
	B-BGT-010028-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	95
	Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô của Sở Giao thông vận tải.
	B-BGT-017361-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	96
	Cấp Giấy phép xe tập lái cho các cơ sở đào tạo thuộc Cục Đường bộ Việt Nam quản lý
	B-BGT-009961-TT
	Đường bộ
	Cục ĐBVN

	97
	Cấp Giấy phép xe tập lái cho các cơ sở đào do Sở Giao thông vận tải quản lý.
	B-BGT-017293-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	  98
	Cấp mới Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	B-BGT-015885-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	 99
	Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	B-BGT-016073-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	 100
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý 
	B-BGT-013312-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	101
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý 
	B-BGT-013527-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	102
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý 
	B-BGT-013838-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	103
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý 
	B-BGT-013911-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	104
	Thủ tục Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân
	B-BGT-015565-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	VII- Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác



	105
	Thủ tục khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giao thông vận tải”
	B-BGT-046587-TT
	Khác
	Bộ GTVT


Phụ lục III

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

QUỐC GIA ĐƯỢC SỬA ĐỔI

(Kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Số sêri
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm

	1
	Cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới cho các Trung tâm đăng kiểm
	B-BGT-020694-TT


	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	2
	Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới
	B-BGT-020715-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	3
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ 
	B-BGT-021307-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	4
	Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
	B-BGT-106818-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	5
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
	B-BGT-028292-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	6
	Công nhận đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới
	B-BGT-029741-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	7
	Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do 

Sở Giao thông vận tải thực hiện  
	B-BGT-108683-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	8
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện
	B-BGT-108570-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	9
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu 
	B-BGT-030408-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	10
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
	B-BGT-032223-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	11
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc sản xuất, lắp ráp
	B-BGT-032254-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	12
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
	B-BGT-032937-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	13
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại linh kiện xe mô tô, xe gắn máy
	B-BGT-033023-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	14
	Thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp
	B-BGT-033148-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	15
	Cấp Giấy chứng nhận phê duyệt thiết kế phương tiện thủy nội địa
	B-BGT-033437-TT
	Đường thủy nội địa
	Cục ĐKVN

	16
	Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa 
	B-BGT-033487-TT
	Đường thủy nội địa
	Cục ĐKVN

	17
	Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa do địa phương trực tiếp quản lý
	B-BGT-033487-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	18
	Cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa
	B-BGT-033585-TT
	Đường thủy nội địa
	Cục ĐKVN

	19
	Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt
	B-BGT-033654-TT
	Đường sắt
	Cục ĐKVN

	20
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu  
	B-BGT-033657-TT
	Đường sắt
	Cục ĐKVN

	21
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt sản xuất, lắp ráp
	B-BGT-033659-TT
	Đường sắt
	Cục ĐKVN

	22
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
	B-BGT-033660-TT
	Đường sắt
	Cục ĐKVN

	23
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt hoán cải
	B-BGT-033661-TT
	Đường sắt
	Cục ĐKVN

	24
	Cấp các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển
	B-BGT-035649-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	25
	Duyệt các tài liệu hướng dẫn tàu biển
	B-BGT-037415-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	26
	Cấp Giấy chứng nhận dung tích tàu biển


	B-BGT-046443-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	27
	Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu biển
	B-BGT-046468-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	28
	Cấp văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển Việt Nam
	B-BGT-038683-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	29
	Xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển để nhập khẩu
	B-BGT-040670-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	30
	Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khi trên biển (công trình biển)
	B-BGT-038366-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	31
	Cấp các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường  phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển (công trình biển)
	B-BGT-038542-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	32
	Cấp Giấy chứng nhận Quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS)
	B-BGT-040635-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	33
	Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ Luật ISPS)
	B-BGT-040659-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	34
	Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty
	B-BGT-050651-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	35
	Cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty
	B-BGT-040602-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	36
	Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải
	B-BGT-046396-TT
	GTVT 
	Cục ĐKVN

	37
	Cấp Giấy chứng nhận các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải
	B-BGT-042045-TT
	GTVT
	Cục ĐKVN

	38
	Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho công tennơ, máy, trang thiết bị sử dụng trên tàu biển
	B-BGT-042253-TT

	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	39
	Cấp Giấy chứng nhận thợ hàn và nhân viên kiểm tra vật liệu và chất lượng đường hàn bằng phương pháp không phá hủy đối với tàu biển
	B-BGT-046422-TT
	Hàng hải
	Cục ĐKVN

	40
	Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu
	B-BGT-030664-TT
	Đường bộ
	Cục ĐKVN

	II- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường sắt



	41
	Sát hạch cấp mới Giấy phép lái tàu
	B-BGT-035686-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	42
	Cấp lại Giấy phép lái tàu
	B-BGT-036572-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	43
	Đổi Giấy phép lái tàu
	B-BGT-036610-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	44
	Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt
	B-BGT-165488-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	45
	Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt
	B-BGT-165489-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	46
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu cho phương tiện giao thông đường sắt 
	B-BGT-036624-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	47
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện giao thông đường sắt
	B-BGT-036654-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	48
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp mất, hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký
	B-BGT-036670-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	49
	Xóa tên, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt 
	B-BGT-036681-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	50
	Công bố mở ga đường sắt
	B-BGT-037248-TT
	Đường sắt
	Bộ GTVT

	51
	Công bố đóng ga đường sắt
	B-BGT-037295-TT
	Đường sắt
	Bộ GTVT


	52
	Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với các công trình sau đây khi xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo:

- Cầu, cầu vượt, hầm chui;

- Các loại cống có diện tích thoát nước từ 1m2 trở lên;

- Các loại đường ống (kể cả đường ống bảo vệ) có đường kính từ 500mm trở lên);

- Các công trình và đường dây điện có điện áp từ 35KV trở lên
	B-BGT-036737-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN



	53
	Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt đối với :

- Công trình xây dựng tạm (thời hạn sử dụng công trình không quá 12 tháng);

- Công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp mà không thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép của Cục ĐSVN.
	B-BGT-041188-TT
	Đường sắt
	Tổng công ty ĐSVN

	54
	Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với các công trình sau đây khi xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo:

- Cầu, cầu vượt, hầm chui;

- Các loại cống có diện tích thoát nước từ 1m2 trở lên;

- Các loại đường ống (kể cả đường ống bảo vệ) có đường kính từ 500mm trở lên);

- Các công trình và đường dây điện có điện áp từ 35KV trở lên
	B-BGT-106349-TT
	Đường sắt
	Cục ĐSVN

	55
	Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt đối với :

- Công trình xây dựng tạm (thời hạn sử dụng công trình không quá 12 tháng);

- Công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp mà không thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép của Cục ĐSVN.
	B-BGT-106195-TT
	Đường sắt
	Tổng công ty ĐSVN

	56
	Cấp Giấy phép thực hiện hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt đã xây dựng hợp pháp trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn giao thông đường sắt quốc gia.
	B-BGT-041495-TT
	Đường sắt
	Tổng công ty ĐSVN

	57
	Cấp Giấy phép nâng cấp, cải tạo đường ngang giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp
	B-BGT-041555-TT
	Đường sắt
	Tổng công ty ĐSVN

	58
	Cấp Giấy phép xây dựng đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp
	B-BGT-106237-TT
	Đường sắt
	Tổng công ty ĐSVN

	59
	Gia hạn Giấy phép xây dựng đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp
	B-BGT-106358-TT


	Đường sắt
	Tổng công ty ĐSVN

	60
	Gia hạn Giấy phép cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp
	B-BGT-106593-TT


	Đường sắt
	Tổng công ty ĐSVN

	61
	Thoả thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp  
	B-BGT-106544-TT
	Đường sắt
	Tổng công ty ĐSVN

	III- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không



	62
	Cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam
	B-BGT-030290-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	63
	 Cấp phép bay qua vùng trời Việt Nam có các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng
	B-BGT-025479-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	64
	 Phê duyệt hợp đồng hợp tác của  các hãng hàng không Việt Nam liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không
	B-BGT-017460-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	65
	Phê duyệt giá cước vận chuyển hàng không trên đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam  
	B-BGT-055312-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	66
	Đăng ký giá cước vận chuyển hành khách nội địa, giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam
	B-BGT-027433-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	67
	Kê khai giá cước vận chuyển hành khách nội địa, giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam
	B-BGT-027428-T
	Hàng không
	Cục HKVN

	68
	Công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không của các hãng hàng không nước ngoài
	B-BGT-017590-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	69
	 Đăng ký điều lệ vận chuyển của hãng hàng không Việt Nam
	B-BGT-017419-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	70
	 Chấp thuận việc thuê/cho thuê tàu bay 

đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam 
	B-BGT-017258-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	71
	 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam 
	B-BGT-030479-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	72
	Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
	B-BGT-030795-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	73
	Cấp Giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
	B-BGT-030466-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	74
	Điều  chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam
	B-BGT-030814-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	75
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định đại lý bán vé hãng hàng không nước ngoài
	B-BGT-028567-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	76
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp giao nhận hàng hóa Việt Nam
	B-BGT-027528-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	77
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận nước ngoại tại Việt Nam
	B-BGT-027492-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	78
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh cho nhân viên hàng không
	B-BGT-035307-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	79
	Cấp Thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng nhiều lần tại tất cả các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam
	B-BGT-038222-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	80
	Cấp đổi Thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng nhiều lần tại tất cả các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam
	B-BGT-038234-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	81
	Cấp Giấy phép nhân viên an ninh hàng không
	B-BGT-038163-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	82
	Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không dân dụng của hãng hàng không Việt Nam
	B-BGT-038178-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	83
	Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không dân dụng của người khai thác cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-038199-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	84
	Chấp thuận Chương trình an ninh hàng không dân dụng của các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam
	B-BGT-038207-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	85
	Phê duyệt Phương án điều hành tàu bay đang bay bị can thiệp bất hợp pháp 
	B-BGT-038203-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	86
	Phê duyệt Quy chế an ninh hàng không dân dụng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không
	B-BGT-107174-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	87
	Cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-018042-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	88
	Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-018474-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	89
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-018420-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	90
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-018124-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	91
	Cấp Giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-018475-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	92
	Giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-018771-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	93
	Chấp thuận thế chấp, bảo lãnh tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-019581-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	94
	Chấp thuận bán, cho thuê hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê
	B-BGT-105299-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	95
	Mở cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-018214-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	96
	Mở lại cảng hàng không, sân bay


	B-BGT-018223-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	97
	Cấp Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS)
	B-BGT-105922-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	98
	Cấp Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị khí tượng hàng không (MET)
	B-BGT-106051-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	99
	 Cấp Giấy phép khai thác hệ thống tự động hóa dịch vụ thông báo tin tức hàng không
	B-BGT-106063-TT

	Hàng không
	Cục HKVN

	100
	Cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát
	B-BGT-106102-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	101
	Cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị khí tượng hàng không (MET)
	B-BGT-106119-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	102
	Cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống tự động hóa dịch vụ thông báo tin tức hàng không
	B-BGT-106133-TT

	Hàng không
	Cục HKVN

	103
	Phê duyệt Kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn, khẩn nguy sân bay; kế hoạch đào tạo, huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, khẩn nguy sân bay
	B-BGT-025484-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	104
	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn, khẩn nguy sân bay; kế hoạch đào tạo, huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, khẩn nguy sân bay
	B-BGT-025486-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	105
	Phê duyệt ấn phẩm thông báo tin tức hàng không
	B-BGT-025478-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	106
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay được thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất ở Việt Nam
	B-BGT-028569-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	107
	Cấp Thẻ kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng nhiều lần tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ hàng không khu vực
	B-BGT-041803-TT
	Hàng không
	Cảng vụ hàng không

	108
	Cấp đổi Thẻ kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng nhiều lần tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ hàng không khu vực

	B-BGT-107181-TT
	Hàng không
	Cảng vụ hàng không

	109
	Cấp Thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng một lần vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

	B-BGT-041484-TT


	Hàng không
	Cảng vụ hàng không

	110
	Cấp Giấy phép kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng nhiều lần vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

	B-BGT-041446-TT


	Hàng không
	Cảng vụ hàng không

	111
	Cấp Giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng một lần vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-041418-TT
	Hàng không
	Cảng vụ hàng không

	112
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không 
	B-BGT-107186-TT


	Hàng không
	Cục HKVN

	113
	Xác nhận giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay
	B-BGT-017521-TT
	Hàng không
	Cục HKVN

	IV- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải



	114
	Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động
	B-BGT-015634-TT
	Hàng hải
	Cục HHVN

	115
	Cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển
	B-BGT-012065-TT
	Hàng hải
	Cục HHVN

	116
	Xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển
	B-BGT-012413-TT
	Hàng hải
	Cục HHVN

	117
	Thẩm định, phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển
	B-BGT-012018-TT
	Hàng hải
	Cục HHVN

	118
	Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992)
	B-BGT-017120-TT
	Hàng hải
	Cục HHVN

	V- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thuỷ nội địa



	119
	Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thuỷ nội địa chưa khai thác
	B-BGT-031848-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	120
	Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác
	B-BGT-031882-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	121
	Đăng ký lại phương tiện, trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật
	B-BGT-028484-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	122
	Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
	B-BGT-026867-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	123
	Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện  và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

	B-BGT-028390-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	124
	Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

	B-BGT-028445-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	125
	Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
	B-BGT-031925-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	126
	Cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
	B-BGT-031985-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	127
	Chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
	B-BGT-015258-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Bộ GTVT

	128
	Công bố cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
	B-BGT-015163-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Bộ GTVT

	129
	Công bố lại cảng thuỷ nội địa tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng
	B-BGT-019965-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Bộ GTVT

	130
	Chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố  trở lên
	B-BGT-015583-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	131
	Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc  đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trở lên 
	B-BGT-014097-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	132
	Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc  đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trở lên do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng
	B-BGT-020401-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	133
	Chấp thuận mở bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trở lên
	B-BGT-107820-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Chi Cục ĐTNĐ

	134
	Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên
	B-BGT-016079-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Chi Cục ĐTNĐ

	135
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với  đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trở lên trong trường hợp xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến 
	B-BGT-017566-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Chi Cục ĐTNĐ

	136
	Cấp Giấy phép phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên  
	B-BGT-023190-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cảng vụ ĐTNĐ khu vực thuộc Cục ĐTNĐ

	137
	Cấp Giấy phép phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên  
	Chưa có số seri
	Đường thuỷ nội địa
	Cảng vụ ĐTNĐ khu vực thuộc Cục ĐTNĐ

	138
	Chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương
	B-BGT-015688-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	139
	Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương
	B-BGT-015111-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	140
	Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng
	B-BGT-021197-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	141
	Chấp thuận mở bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương
	B-BGT-017366-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	142
	Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương                                      
	B-BGT-107936-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	143
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vị địa giới hành chính của địa phương do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng                                                                                    
	B-BGT-019529-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	144
	Cấp Giấy phép phương tiện vào cảng bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương 
	B-BGT-023612-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cảng vụ ĐTNĐ thuộc Sở GTVT

	145
	Cấp Giấy phép phương tiện rời cảng bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương
	B-BGT-107865-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cảng vụ ĐTNĐ hoặc Ban Quản lý bến thuộc Sở GTVT

	146
	Chấp thuận mở bến khách ngang sông
	B-BGT-109009-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	147
	Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
	B-BGT-021403-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	148
	Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến
	B-BGT-021592-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	149
	Đăng ký vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới
	B-BGT-024083-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	150
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo, bổ túc cấp bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng từ hạng ba trở lên
	B-BGT-039221-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	151
	Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc cấp chứng chỉ chuyên môn và bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế
	B-BGT-039848 - TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	152
	Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp
	B-BGT-034266 -TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	153
	Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống                                                                                                      
	B-BGT-034668-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	154
	Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa hạng nhì trở lên trong phạm vi toàn quốc và bằng thuyền  trưởng, máy trưởng từ hạng Ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
	B-BGT- 034765-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	155
	Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống 
	B-BGT-034907-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	156
	Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng nhì trở lên
	B-BGT-035637-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	157
	Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống 
	B-BGT-035786-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	158
	Cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp
	B-BGT-035822-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	159
	Cấp đổi bằng thuyền trưởng. máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống do Sở Giao thông vận tải cấp
	B-BGT-035938-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	160
	Thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng Nhì trở lên trong phạm vi toàn quốc và bằng thuyền  trưởng, máy trưởng từ hạng Ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

	B-BGT-038023-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	161
	Thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng Ba trở xuống
	B-BGT- 038492-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	162
	Dự thi lấy bằng, dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa     
	B-BGT-038664-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	163
	Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh, thành phố trở lên hoặc đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương
	B-BGT-032542-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Bộ GTVT

	164
	Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh, thành phố trở lên hoặc đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương
	B-BGT-032218-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Bộ GTVT

	165
	Thỏa thuận khi lập dự án đối với công trình thuộc dự án trọng điểm quốc gia, dự án nhóm A có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa 
	B-BGT-032577-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Bộ GTVT

	166
	Thoả thuận khi lập dự án đối với công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến giao thông đường thuỷ trên đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh, thành phố trở lên; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương
	B-BGT-032604-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	167
	Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các trường hợp thi công trên đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua 2 tỉnh, thành phố trở lên, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương.
	B-BGT-032071-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	168
	Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với trường hợp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh, thành phố trở lên, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương và thời gian thi công không quá 15 ngày
	B-BGT-032200-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Đơn vị quản lý ĐTNĐ

Khu vực

	169
	Thoả thuận khi lập dự án đối với công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến giao thông đường thuỷ trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.

	B-BGT-032770-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	170
	Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh trở lên; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương đối với trường hợp cấm hoàn toàn giao thông đường thuỷ trên luồng trong thời gian liên tục từ 24 giờ trở lên (trừ lý do an ninh quốc phòng)

	B-BGT-032466-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Cục ĐTNĐ

	171
	Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh trở lên; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương đối với trường hợp cấm hoàn toàn giao thông đường thuỷ trên luồng trong thời gian liên tục dưới 24 giờ 

	B-BGT-032481-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Đơn vị quản lý ĐTNĐ

	172
	Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương
	B-BGT-032573-TT
	Đường thuỷ nội địa
	UBND tỉnh

	173
	Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương

	B-BGT-032336-TT
	Đường thuỷ nội địa
	UBND tỉnh

	174
	Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với trường hợp  thi công công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương


	B-BGT-032214-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	175
	Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương


	B-BGT-032532-TT
	Đường thuỷ nội địa
	Sở GTVT

	VI- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ



	176
	Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam 
	B-BGT-012350-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	177
	Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế cho doanh nghiệp khai thác vận tải giữa Việt Nam và Cămpuchia
	B-BGT-107807-TT
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	178
	Cấp Giấy phép liên vận cho phương tiện khai thác vận tải giữa Việt Nam và Cămpuchia
	B-BGT-009363-TT
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	179
	Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung quốc
	B-BGT-015608-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	180
	Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
	B-BGT-012837-TT
	Đường bộ
	Cơ sở đào tạo

	181
	Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện thương mại của các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải
	B-BGT-009185-TT
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	182
	Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện thương mại (trừ phương tiện của các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải)
	B-BGT-015430-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	183
	Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện phi thương mại của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng các Bộ, các cơ quan thuộc các Bộ có trụ sở đóng tại Hà Nội
	B-BGT-009209-TT
	Đường bộ 
	Tổng cục ĐBVN

	184
	Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện phi thương mại (trừ phương tiện của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng các Bộ, các cơ quan thuộc các Bộ có trụ sở đóng tại Hà Nội)
	B-BGT-015497-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	185
	Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
	B-BGT-017318-TT
	Đường bộ
	Cơ sở đào tạo, hoặc 

Sở GTVT

	186
	Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2
	B-BGT-009833-TT
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	187
	Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3
	B-BGT-017199-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	188
	Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ôtô

	B-BGT-010057-TT
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN

	189
	Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe Hạng A1, A2, A3, A4
	B-BGT-017238-TT
	Đường bộ
	Sở GTVT

	190
	Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường quản lý theo quy chế riêng, đường cấp I, đường cấp II và đường cấp III. 
	B-BGT-007257-TT
	Đường bộ
	Tổng cục ĐBVN



	191
	Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý Đường bộ Quản lý.   
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